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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC

Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - môn Thể dục

(Kèm theo Thông tư số                 /2009/TT-BGDĐT ngày         /7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	Số thứ tự
	Mã
thiết bị
	Tên thiết bị
	Mô tả chi tiết
	Đối tượng sử dụng
	Dùng cho lớp
	Ghi chú

	
	
	
	
	Học sinh
	Giáo viên
	
	

	A
	Tranh, ảnh
	
	
	
	
	

	1
	THTD1001
	Bài thể dục phát triển chung lớp 1 (vươn thở, tay, chân,  vặn mình, bụng, phối hợp toàn thân, điều hoà)
	Gồm 7 tờ chụp ảnh thật các động tác  (mỗi tờ có tối thiểu 5 hình thể hiện động tác), kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	1
	

	2
	THTD1002
	Bài thể dục phát triển chung lớp 2 (vươn thở, tay, chân,  l​ườn, bụng, toàn thân, nhảy , điều hoà)
	Gồm 8 tờ chụp ảnh thật các động tác  (mỗi tờ có tối thiểu 5 hình thể hiện động tác), kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	2
	

	3
	THTD1003
	Bài thể dục phát triển chung lớp 3 (vươn thở, tay, chân,  l​ườn, bụng, toàn thân, nhảy , điều hoà)
	Gồm 8 tờ chụp ảnh thật các động tác  (mỗi tờ có tối thiểu 5 hình thể hiện động tác), kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	3
	

	4
	THTD1004
	Bài thể dục phát triển chung lớp 4 (vươn thở, tay, chân,  l​ưng - bụng, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hoà)
	Gồm 8 tờ chụp ảnh thật các động tác  (mỗi tờ có tối thiểu 5 hình thể hiện động tác), kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	4
	

	5
	THTD1005
	Bài thể dục phát triển chung lớp 5 (vươn thở, tay, chân,  vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy, điều hoà)
	Gồm 8 tờ chụp ảnh thật các động tác  (mỗi tờ có tối thiểu 5 hình thể hiện động tác), kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	5
	

	6
	THTD1006
	Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
	Chụp ảnh thật các động tác, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	1
	

	7
	THTD1007
	Tập hợp hàng ngang, dóng hàng
	Chụp ảnh thật các động tác, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	3
	

	8
	THTD1008
	Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau
	Chụp ảnh thật các động tác, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	4
	

	9
	THTD1009
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân
	Chụp ảnh thật các động tác, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	3
	

	10
	THTD1010
	Bật xa
	Chụp ảnh thật các động tác, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định l​ượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	x
	x
	4
	

	B
	Dụng cụ
	
	
	
	
	

	11
	THTD2011
	Đệm nhảy
	Bằng cao su tổng hợp, dày 0,025m, khổ (1000x1000)mm, có thể gắn vào nhau khi cần, không ngấm nước.
	x
	
	1,2,3,4,5
	

	12
	THTD2012
	Bóng đá
	Bóng số 4, theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT.
	x
	
	2,3,4,5
	

	13
	THTD2013
	Bóng rổ
	Bóng số 5, theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT.
	x
	
	3,4,5
	

	14
	THTD2014
	Đồng hồ bấm giây
	Loại điện tử hiện số, 2 LAP trở lên, độ chính xác 0,001 giây, không bị ngấm nước.
	
	x
	1.2.3.4.5
	

	15
	THTD2015
	Ghế băng thể dục
	Mặt ghế rộng 300mm, dài 2200mm. Ghế có độ cao 300mm, đảm bảo chắc chắn và an toàn khi sử dụng.
	x
	
	2,3,4,5
	

	16
	THTD2016
	Cờ đuôi nheo
	Bằng vải màu đỏ (vát một bên) cán cao 400mm.
	x
	x
	2,3,4,5
	

	17
	THTD2017
	Dây nhảy tập thể
	Bằng sợi tổng hợp, độ dài tối thiểu 5m.
	x
	
	3,4,5
	

	18
	THTD2018
	Dây nhảy cá nhân
	Bằng sợi tổng hợp, có tay cầm, độ dài khoảng 2,5m.
	x
	
	3,4,5
	

	19
	THTD2019
	Quả cầu đá
	Theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT.
	x
	
	4,5
	

	20
	THTD2020
	Bóng ném
	Loại 150g, theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT.
	x
	
	4,5
	

	21
	THTD2021
	Cột bóng rổ
	Mẫu và kích thước của cột, bảng, lưới theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT.
	x
	
	3,4,5
	

	22
	THTD2022
	Bóng chuyền hơi
	Chu vi 700mm - 750mm, trọng lư​ợng 150gram.
	x
	
	1,2,3,4,5
	

	23
	THTD2023
	Còi 
	Loại thông dụng
	x
	x
	1,2,3,4,5
	

	24
	THTD2024
	Th​ước dây
	Th​ước có độ dài tối thiểu từ 10m.
	
	x
	3,4,5
	

	C
	Băng, đĩa
	
	
	
	
	

	25
	THTD3025
	Nhạc tập bài thể dục phát triển chung
	Ghi nhạc đếm 2x8 nhịp của các động tác thể dục. CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh sách các bài hát (có thể thay bằng băng castsete).
	x
	x
	1,2,3,4,5
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